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Kết quả phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm,
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

6 tháng đầu năm 2018, các cấp công đoàn tập trung tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn ĐSVN lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động (NLĐ), đặc biệt là Tháng Công nhân năm 2018. Kết quả phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn đạt được như sau:
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (theo số liệu báo cáo của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN)
1. Sản lượng, doanh thu và thu nhập 

1.1. Tính chung toàn Tổng công ty
Giá trị tổng sản lượng so với cùng kỳ: 3.975 tỷ đồng, đạt 114,5%. Doanh thu: 4.042 tỷ đồng, đạt 117,8%. Thu nhập: 7,89 triệu đồng/người/tháng, đạt 102,6%.

1.2. Công ty mẹ

Sản lượng so với cùng kỳ: Đoàn tàu Km: 10.857.624 ĐTkm, đạt 104,9%. Tấn Km tổng trọng: 6.472.268 nghìn TKm, đạt 108,9%. Doanh thu đạt 1.317,9 tỷ đồng, đạt 109,5%. 
Tỉ lệ tàu đi đến đúng giờ so với cùng kỳ: Tàu Thống Nhất: đi đúng giờ đạt 96,8%, giảm 2,4%; đến đúng giờ đạt 80,6%, giảm 1,9%. Tàu khu đoạn: đi đúng giờ đạt 96,3%, giảm 1,7%; đến đúng giờ đạt 81,1%, giảm 2,5%.
3. Công tác an toàn, an ninh quốc phòng

3.1. An toàn GTĐS
 6 tháng năm 2018: xảy ra 140 vụ, giảm 26 vụ (-15,7%); trong đó: chủ quan 05 vụ, tương đương cùng kỳ; khách quan 135 vụ, giảm 26 vụ (-16,1%); làm chết 62 người, giảm 14 người (-18,4%); làm bị thương 107 người, giảm 08 người (-7%). Sự cố chạy tàu 612 vụ, giảm 22 vụ (-3,5%), trong đó: Khách quan 317 vụ, giảm 24 vụ (-7%); chủ quan 295 vụ, tăng 02 vụ (+0,7%).
Tính chung trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về an toàn GTĐS đều giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, trong tháng 5 tình hình an toàn giao thông đường sắt có diễn biến phức tạp, sự cố, tai nạn mức độ nghiêm trọng do lỗi chủ quan gia tăng, ảnh hưởng lớn về thiệt hại tài sản của nhà nước, tính mạng con người. Cùng với các hoạt động trong công tác chỉ đạo của Tổng công ty, ngày 14/6/2018 Công đoàn ĐSVN đã ban hành công văn số 109 về việc triển khai các giải pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn giao đường sắt, triển khai đến các cấp công đoàn toàn Ngành, tuyên truyền vận động NLĐ thực hiện nghiêm các quy định khi lên ban, trong giờ làm việc.

3.2. An ninh -  quốc phòng

Tình hình an ninh trật tự trên tàu, dưới ga cơ bản được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, các hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Số vụ trộm cắp thiết bị Đường sắt, số vụ việc liên quan đến ném đất, đá, chất bẩn lên tàu giảm so với cùng kỳ (Có 01 vụ mất vật tư phụ kiện đường sắt, tương đương cùng kỳ; 127 vụ ném đất đá lên tàu, giảm 22 vụ, làm thiệt hại 133 cửa kính các loại, giảm 19 cửa).
3.3. An toàn lao động, an toàn cháy nổ

Số vụ tai nạn lao động 9 vụ (trong đó do chủ quan 02 vụ làm chết 02 người, bị thương nặng 4 người).
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

1. Tham gia quản lý; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động
Tổ chức Hội nghị người lao động: Tính đến ngày 15/6/2018, có 62/74 đơn vị trực thuộc Công đoàn ĐSVN (=83,78 %) và 40/40 đơn vị trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở (=100%) tổ chức xong hội nghị từ cấp tổ, bộ phận đến cấp cơ sở. Thông qua Hội nghị NLĐ, các đơn vị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2017, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nội quy lao động. Các đơn vị đã xây dựng mới 21 quy chế, quy định; tham gia sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở; 92 quy chế quản lý nội bộ có liên quan đến NLĐ; 06 bản Thỏa ước lao động tập thể và 20 quy chế quản lý quỹ xã hội; quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ; quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Bầu 260 thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; bầu mới 12 Ban Thanh tra nhân dân với 56 thành viên. 

Hội nghị NLĐ các cơ sở trực thuộc đã tiếp nhận 2.157 kiến nghị, lãnh đạo đơn vị đã giải quyết 2.109 kiến nghị (= 97,77 ), 76 kiến nghị gửi về Tổng công ty ĐSVN, trong đó 60 kiến nghị liên quan đến tổ chức SXKD, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, công tác quản lý và điều hành; 16 kiến nghị về chế độ chính sách đối với NLĐ. Công đoàn ĐSVN đã tổng hợp, đề nghị Tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN giải quyết 100% kiến nghị của NLĐ.

 Công đoàn ĐSVN đã chủ động rà soát nội dung, tham gia biên soạn, phối hợp triển khai lấy ý kiến của NLĐ vào dự thảo Nội quy lao động Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN đảm bảo công khai, dân chủ. Ngày 23/4/2018, Tổng công ty ĐSVN đã ban hành kèm theo Quyết định số 444/QĐ-ĐS Nội quy lao động và triển khai đến 100% cơ quan, đơn vị, chi nhánh trực thuộc công ty mẹ.

Thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội: Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW. Tính đến ngày 15/5/2018, có 61 lượt đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc bằng hình thức tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp và đối thoại thông qua đại diện NLĐ hoặc thông qua các hội nghị. Các cuộc đối thoại được thực hiện đúng quy trình tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, qua đó công đoàn cơ sở đã tổng hợp tâm tư nguyện vọng, các đề xuất kiến nghị của NLĐ; phân tích lựa chọn các nội dung thiết thực đề xuất với Thủ trưởng đơn vị về việc tổ chức đối thoại theo quy định của pháp luật.

Hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ: Công tác thăm hỏi, trợ cấp, chăm lo cho các đối tượng chính sách, công tác an sinh xã hội được các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực cho NLĐ. Ở cấp Ngành, Công đoàn ĐSVN đã chi trợ cấp, thăm hỏi 595 trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 1,47 tỷ đồng từ nguồn Quỹ xã hội; hỗ trợ xây 05 nhà tình thương, sửa 01 nhà cho 06 CNVCLĐ với tổng số tiền 270 triệu đồng. Trợ cấp, tặng sổ tiết kiệm cho 02 công nhân lái tàu 180 triệu đồng. Đề nghị Quỹ XHTT GTVT trợ cấp khó khăn 119 CNVCLĐ dịp Tết nguyên đán, Tháng công nhân và 02 lái tàu tử vong trong vụ tai nạn tàu SE19 ngày 24/5/2018 tổng số tiền 434 triệu đồng. Đặc biệt, trong đợt cao điểm vận tải Tết Mậu Tuất năm 2018, Công đoàn ĐSVN đã phối hợp với Chuyên môn chi từ nguồn Quỹ phúc lợi Tổng công ty 492,5 triệu đồng tổ chức “Tết sum vầy” tại 274 ga, trạm trên toàn mạng lưới đường sắt; chi từ nguồn kinh phí Công đoàn hỗ trợ 828 tập thể làm việc đêm giao thừa số tiền 217,8 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà 1.230 CNLĐ có 05 năm liên tục làm việc đêm giao thừa với số tiền 376 triệu đồng; Tổ chức Lễ phát động “Tết sum vầy năm 2018” cấp Ngành ở 02 khu vực Đà Nẵng và Lào Cai; trao quà cho Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em khuyết tật TP Đà Nẵng, trẻ em dân tộc vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tại Trạm Tấu - Yên Bái… Ở cấp cơ sở, Công đoàn các đơn vị đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, trợ cấp 5.193 trường hợp; trao quà 05 Mẹ Việt Nam Anh hùng với kinh phí 2,886 tỷ đồng. Trong Tháng công nhân - tháng 5/2018, Công đoàn ĐSVN đã hỗ trợ trang cấp 7 tivi, 3 tủ lạnh, 2 tủ cấp đông, 2 bộ dàn karaoke, 10 quạt, 6 máy lọc nước, hỗ trợ kéo nước sạch Cung đường Đồng Giao, làm sân bóng đá, bóng chuyền khu ga Hải Vân, sân bóng chuyền khu ga Thanh Luyện, ga Suối Vận cho 31 điểm của 20 đơn vị với tổng số tiền trên 221 triệu đồng; đề xuất Tổng công ty ĐSVN cải tạo khu vực nhà vệ sinh khu ga Bắc Thuỷ, Bản Thí, làm đường vào khu ga Lệ Sơn. Công đoàn cơ sở đã trợ cấp, thăm hỏi 745 trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí trên 1 tỷ đồng; phối hợp với chuyên môn hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, trang cấp, trang bị 40 thiết bị lọc nước sạch, quạt, tủ lạnh, tủ cấp đông…; trang cấp, trang bị 27 tivi, dàn karaoke, bàn bóng bàn; làm sân bóng chuyền,…phục vụ hoạt động VHTT nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ, đặc biệt nơi đèo dốc, vùng sâu, vùng xa với kinh phí trên 390 triệu đồng. 
Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ: Ngày 11/6/2018, Công đoàn ĐSVN đã ký kết thoả thuận “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn ngành Đường sắt” với Trường Cao đẳng Đường sắt gồm các nội dung: 

- Giảm học phí 10% cho bản thân và con đoàn viên công đoàn, CNLĐ;
- Ưu tiên tuyển chọn con em CNVCLĐ các đơn vị thành viên Tổng công ty ĐSVN tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo liên kết của Nhà trường; 
- Cùng với đó, Công đoàn ĐSVN thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên công đoàn biết về các chương trình hoạt động đào tạo thông báo tuyển sinh đào tạo các ngành nghề của trường, cơ hội việc làm của người học sau khi tốt nghiệp đến các đơn vị toàn Ngành.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2018, trong đó tập trung những nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp tổ chức, việc làm, thu nhập, các sự kiện chính trị quan trọng; phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, CNVCLĐ”.

Chỉ đạo Công đoàn các cấp tuyên truyền, vận động trong CNVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Ngành, đơn vị; triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cấp bách đảm bảo ATGTĐS, ATVSLĐ. Tuyên truyền đề cương Đại hội XV Công đoàn ĐSVN; tổ chức treo, dán khẩu hiệu, pa mô, áp phích tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, nhà ga, đoàn tầu, cung, đội, trạm, trên các công trường...; tổ chức thi album ảnh tại đơn vị và cấp Ngành, tổ chức các hoạt động VHTT sôi nổi chào mừng Đại hội. Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức khai trương 02 đoàn tầu tuyên truyền SE5 ngày 07/5 và SE4 ngày 08/5. Phối hợp tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ Tổng công ty ĐSVN lần thứ 3; hỗ trợ kinh phí tổ chức giải bóng chuyền cho CNLĐ ở 02 khu ga Suối Vận và Thanh Luyện.

Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018, công đoàn các cấp đã tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ. Trong tháng cao điểm - tháng 5 đã diễn ra chuỗi các hoạt động nhằm mục tiêu trọng tâm“Quyền lợi người lao động được đảm bảo, phúc lợi cho người lao động được tốt hơn”. Cụ thể là: 
- Công đoàn ĐSVN đã phối hợp Tổng công ty ĐSVN tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động. Tại nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị treo khẩu hiệu tuyên truyền; nhiều đơn vị tổ chức biểu dương khen thưởng, nhân rộng gương “Người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua, trong lao động sản xuất; tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, NLĐ; kịp thời giải thích chế độ, chính sách, định hướng tư tưởng NLĐ; các đơn vị đã tổ chức 29 cuộc đối thoại về việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ tại các đơn vị.

- Lãnh đạo Công đoàn ĐSVN đi thăm, động viên, nắm bắt và ổn định tư tưởng, tặng quà 30 tập thể tại các ga, cung đường, cung TTTHĐS, trạm đầu máy, trạm vận tải Đường sắt; trực tiếp thăm hỏi, động viên 30 gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn phối hợp chuyên môn xây dựng 62 chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Công đoàn ĐSVN; tuyên truyền 783 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; phát 618 tờ rơi tuyên truyền nội dung hoạt động của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức 18 cuộc thi tìm hiểu pháp luật ATVSLĐ -PCCN với 2.067 lượt CNVCLĐ tham gia. Tổ chức 117 cuộc thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động 312 bộ phận; rà soát, bổ sung 10 quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; thực hiện 15 cuộc quan trắc môi trường lao động; tổ chức 115 lớp tập huấn, huấn luyện cho 7.455 người; có 28 đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho 7.452 CNVCLĐ. Công đoàn, chuyên môn  25 đơn vị đã phối hợp phát động các phong trào thi đua, ký giao kết thi đua đảm bảo ATVSLĐ từ tổ, cung, đội, phân xưởng đến cơ sở với sự tham gia của 8.966 người; thăm hỏi, động viên 50 nạn nhân, thân nhân CNVCLĐ bị tai nạn lao động các năm trước. Tiêu biểu là Công đoàn các đơn vị: Công ty CP vận tải Đường sắt Sài Gòn; Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, Quảng Bình, Yên Lào, Hà Lạng; Chi nhánh khai thác ĐS Nghệ Tĩnh.

3. Tổ chức các phong trào thi đua
Ngay từ đầu năm, Công đoàn ĐSVN đã phối hợp phát động phong trào thi đua với mục tiêu “Thông qua các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi CBCNVC - LĐ toàn Ngành, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung sức đồng lòng xây dựng Tổng công ty ĐSVN -  đổi mới - phát triển và vững bước hội nhập, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đại hội Công đoàn ĐSVN thứ XV và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” theo Kế hoạch Liên tịch số 4061/LT - ĐS ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN với 04 nội dung:
- Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quản lý và điều hành tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh với hiệu quả cao nhất; kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông Đường sắt so với năm 2017 ít nhất 5% trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương; không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng; giảm ít nhất 5% tai nạn chạy tàu nghiêm trọng, ít nghiêm trọng, sự cố chạy tàu do chủ quan.
- Thi đua thực hiện tốt phương châm kinh doanh, phục vụ khách hàng theo tiêu chí 04 xin - 04 luôn, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ gìn nhà ga, đoàn tàu, cơ quan Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo An toàn - Thuận tiện - Thân thiện - Đúng giờ - Hiệu quả - Vì sự hài lòng hơn của khách hàng, vì lợi ích của người lao động, của cơ quan, đơn vị.
- Phát động phong trào tăng gia sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; xây dựng cơ quan, đơn vị "Chính quy - Văn hóa - An toàn” và đạt chuẩn văn hóa.
- Triển khai, hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc địa phương nơi đóng quân tổ chức, phát động.
Thông qua các phong trào thi đua, đã có 332 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng ký, trong đó đưa vào áp dụng 258 sáng kiến; 14 công trình được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Công đoàn ĐSVN đã khen thưởng 244 tập thể, 501 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn với số tiền gần 500 triệu đồng (trong đó: 29 đơn vị được tặng Cờ, 175 tập thể, 417 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn, Công đoàn ĐSVN). Đặc biệt, nhân dịp Đại hội Công đoàn ĐSVN lần thứ XV Công đoàn ĐSVN được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, đ/c Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn ĐSVN được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. Công đoàn ĐSVN tổ chức Hội nghị biểu dương 59 CBCĐ xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn 2013 - 2017.
4. Xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn
Đại hội Công đoàn ĐSVN lần thứ XV diễn ra trong hai ngày 09 và 10/5/2018 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với ba khâu đột phá: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên và NLĐ. Đại hội đã đề ra 08 chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn; thống nhất 11 chỉ tiêu tổ chức công đoàn phấn đấu, tham gia, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu Ban Chấp hành gồm 29 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 06 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gồm 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra; Nghị quyết về việc phân công ủy viên Ban Chấp hành và Chương trình làm việc toàn khóa, đảm bảo công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức hoạt động của BCH sát thực, kịp thời.

Công đoàn ĐSVN chỉ đạo Công đoàn Công ty Cổ phần xe lửa Gia Lâm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Kiện toàn, bổ sung thay thế 10 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 01 đồng chí Phó Chủ tịch, 02 đồng chí Chủ tịch và 02 đồng chí Ủy viên UBKT của 07 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Chỉ định Ban Chấp hành, UBKT lâm thời lần 3 Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội. Quyết định giải thể Công đoàn Công ty CP Vật tư Đường sắt Sài Gòn, làm thủ tục chuyển Công đoàn Công ty CP In Đường sắt về sinh hoạt tại Liên đoàn Lao động địa phương.

Nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, Công đoàn ĐSVN đã cụ thể hóa các giải pháp của Đề tài “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn” với các nội dung đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức như: tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt thông tin để giúp cơ sở giải quyết các vấn đề vướng mắc, hỗ trợ kinh phí hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.
5. Công tác nữ công

Triển khai chương trình công tác nữ công năm 2018; vận động nữ CNVCLĐ tiếp tục đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc  nhà” năm 2018. Nhân dịp kỷ niệm 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia như: tổ chức mít tinh, gặp mặt, giao lưu văn hóa thể thao, các hoạt động thăm quan, du lịch về nguồn, nhân đạo từ thiện... Hiện nay, 07 câu lạc bộ nữ CNVCLĐ các khu vực được duy trì sinh hoạt tạo khí thế sôi nổi động viên nữ CNVCLĐ hăng say trong lao động cũng như làm tốt thiên chức người phụ nữ trong gia đình.

Hướng dẫn Công đoàn các cấp tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam và ngày Dân số năm 2018; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vượt khó học giỏi, trẻ em khuyết tật, khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017 - 2018. 
6. Công tác tài chính 

Công đoàn ĐSVN đã triển khai các quy định mới của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính đến các cấp công đoàn trực thuộc; tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn xây dựng các thiết chế tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đưa chỉ tiêu này vào nội dung duyệt dự toán năm, kiểm tra đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện tốt dự toán, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiết giảm theo quy định.  

Công đoàn ĐSVN tổ chức Hội nghị triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn tại 4 khu vực. 100% công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở đã thực hiện mở tài khoản tại Vietinbank, 6 tháng đầu năm 2018 các doanh nghiệp đã thực hiện nộp kinh phí 2% về tài khoản của Tổng Liên đoàn.


7. Công tác đối ngoại

Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2018 đã được phê duyệt, Công đoàn ĐSVN tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho 01 đoàn ra (Nhật Bản), 02 đoàn vào (Công đoàn Đường sắt Ai Cập, Bỉ).

8. Công tác kiểm tra

Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp năm 2018. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn ĐSVN tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp từ ngày 28 đến ngày 29/3/2018.

Hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định mới của Tổng Liên đoàn về thực hiện Điều lệ; giải quyết đơn thư trong kỳ Đại hội các cấp công đoàn. Ban hành văn bản số 88/CĐĐS chỉ đạo công đoàn các cấp thực hiện Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định giám sát trong tổ chức công đoàn, Hướng dẫn số 742/HD-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và NLĐ đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của NLĐ, tranh chấp lao động: UBKT Công đoàn Đ​SVN đã tiếp nhận, làm thủ tục giải quyết 03 đơn thư đúng thẩm quyền; phối hợp giải quyết đơn thư của CNVCLĐ. Nội dung của các đơn thư chủ yếu là kiến nghị, thắc mắc về chế độ, quyền lợi sau chấm dứt hợp đồng lao động và kỷ luật lao động. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tiếp nhận 5 đơn thư, công đoàn cơ sở tiếp nhận 12 đơn thư​, nội dung các đơn thư chủ yếu là khiếu nại về hình thức kỷ luật, chế độ chính sách. Công đoàn các đơn vị đã phối hợp cùng chuyên môn giải quyết kịp thời, không để tồn đọng đơn thư, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ cũng như doanh nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều đơn thư ​gửi về không ký tên hoặc mạo tên, không có địa chỉ liên lạc... nên khi tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật không thông tin lại được với người gửi đơn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Hoạt động công đoàn các cấp đã bám sát chương trình đề ra, trọng tâm là gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; công tác quán triệt, học tập Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp được triển khai kịp thời. 
- Trong điều kiện còn khó khăn, nhưng chuyên môn, công đoàn các đơn vị từ Ngành đến cơ sở đã làm tốt công tác chăm lo cho NLĐ nhất là trong dịp Tết nguyên đán, Tháng công nhân năm 2018.

2. Hạn chế, tồn tại 

- Vẫn còn công nhân trực tiếp phục vụ chạy tàu chưa chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế, quy trình tác nghiệp dẫn đến xảy ra tai nạn, sự cố chạy tàu nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.   

- Vẫn để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan làm 02 người chết.

- Việc triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn, trong quá trình thực hiện còn một số vướng mắc như đơn vị chuyển tiền ghi chưa đúng mã số thuế đã kê khai, hoặc kê khai sai tài khoản dẫn đến việc cấp trả tự động cho đơn vị chưa kịp thời.
Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Căn cứ chương trình công tác và nội dung cam kết phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN năm 2018; các nghị quyết của HĐTV Tổng công ty ĐSVN, để thực hiện tốt nội dung Chương trình đề ra Công đoàn ĐSVN xây dựng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 như sau:


1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ĐSVN khóa XV, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

2. Chỉ đạo Công đoàn các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn và của Ngành; phối hợp với chuyên môn tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo ATGTĐS nhất là trong 3 tháng cao điểm; phối hợp tuyên truyền, triển khai đề án cơ cấu lại Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2017 - 2020 khi được phê duyệt và Luật Đường sắt năm 2017 đến CNVCLĐ toàn Ngành. 
3. Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty và Chủ tịch Công đoàn ĐSVN với đội ngũ trưởng ga; Hội thi công nhân lái tàu giỏi lần thứ VI - 2018; tổ chức các hoạt động ngày thương binh liệt sỹ 27/7.
 
- Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và trao đổi kinh nghiệm hoạt động nữ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
- Hoàn thành chấm bài thi tìm hiểu Luật an toàn vệ sinh lao động, tổ chức trao giải tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn ĐSVN năm 2018.

- Hỗ trợ con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhập học các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2018 - 2019.

4. Vận động các đơn vị trực thuộc Tổng công ty ĐSVN tham gia các nội dung, điều khoản của Thỏa ước lao động tập thể Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN; tổng hợp ý kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN. Ký kết Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành ĐSVN.
5. Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện chăm lo đời sống, thu nhập, việc làm của NLĐ. Phối hợp tổ chức cho CNVCLĐ đi thăm quan, nghỉ dưỡng tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn - Thanh Hoá. 
6. Triển khai các chương trình liên quan đến lợi ích đoàn viên, thiết chế công đoàn. Tham mưu với Đảng, đề xuất với HĐTV, Ban điều hành trao đổi, phối hợp với các công ty cổ phần vận tải ĐS ký thỏa thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn ngành Đường sắt. 

- Phát động phong trào “Tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho NLĐ” trong các đơn vị toàn Tổng công ty.

7. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo Kế hoạch số 38/KH-TLĐ ngày 12/6/2018 của Tổng Liên đoàn LĐVN.

- Tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp theo khu vực;
- Triển khai các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2018 - 2023 và những năm tiếp theo;

- Đánh giá, tổng kết kế hoạch kiểm tra thực hiện điều lệ, tài chính công đoàn các cấp.

8. Tham gia kiểm tra, đánh giá công tác thi đua khối 9 Công đoàn tập đoàn, tổng công ty thuộc Tổng Liên đoàn. Xét chọn 45 CNLĐ xuất sắc dự Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc Ngành GTVT năm 2017.

9. Thực hiện công tác đối ngoại theo kế hoạch được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương duyệt.

10. Chuẩn bị các nội dung phục vụ đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019; xây dựng chương trình cam kết phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN năm 2019.


Trên đây là kết quả hoạt động phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Công đoàn ĐSVN. Căn cứ điều kiện thực tế, Công đoàn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị đạt kết quả./.

	Nơi nhận:
- TLĐ LĐVN (b/c);

- ĐU TCT ĐSVN (b/c);

- Chủ tịch HĐTV, TGĐ TCT ĐSVN;

- Các đ/c UV BCH; UV UBKT CĐĐS;

- Các Ban CĐĐS;

- Các CĐ cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc;
- Website CĐĐS;

- Lưu: VP.                                                                   

	TM. BAN CHẤP HÀNH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Dương Thị Mơ

	Phụ biểu 1: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

6 tháng đầu năm 2018 hợp công



	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng công ty
	Công ty Mẹ (không gồm thu từ Điều hành GTVT và cung cấp sức kéo)
	Vận tải
	Quản lý KCHTĐS
	Công nghiệp
(Độc lập)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng giá trị sản lượng
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Thực hiện (tỷ đồng)
	 3 975,0
	  195,5
	 2 421,1
	 1 199,1
	  159,2

	
	So với kế hoạch
	 
	 
	 
	 
	 

	
	So với cùng kỳ
	114,5%
	137,9%
	111,0%
	107,0%
	549,2%

	2
	Tổng doanh thu 

	
	Thực hiện (tỷ đồng)
	 4 042,9
	  195,5
	 2 421,1
	 1 161,6
	  264,7

	
	So với kế hoạch năm
	 
	 
	 
	 
	 

	
	So với cùng kỳ
	117,8%
	137,9%
	111,0%
	109,3%
	549,2%

	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú : Sản lượng về vận tải và của Công ty Mẹ tính qui đổi thành tiền bằng doanh thu. Doanh thu đã trừ doanh thu nội bộ

	                 Phụ biểu 2: Sản lượng và doanh thu vận tải 6 tháng đầu năm 2018



	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm giao cho người đại diện (*)
	6 tháng đầu năm 2018
	Tỉ lệ so với

	
	
	
	Kế hoạch đơn vị lập theo quý
	Thực hiện
	Kế hoạch (*)
	Kế hoạch đơn vị lập theo quý
	So cùng kỳ

	Giá trị sản lượng 
	Tỷ đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tấn xếp hàng hóa 
	1000 Tấn
	 
	 3 150,8
	 2 876,4
	 
	91,29%
	104,8%

	Tấn Km hàng hóa 
	1000 T.Km
	 
	1 948 275,0
	1 928 506,0
	 
	98,99%
	113,9%

	Hành khách lên tàu
	1000 người
	 
	 5 004,8
	 4 534,4
	 
	90,60%
	89,4%

	Hành khách Km 
	1000 HK.Km
	 
	2 036 200,0
	1 915 973,0
	 
	94,10%
	95,4%

	Tấn hành lý 
	1000 Tấn
	 
	  32,3
	  26,1
	 
	80,80%
	79,2%

	Tấn Km hành lý 
	1000 T.Km
	 
	31.492,0
	24.142,0
	 
	76,66%
	78,5%

	Tấn Km tính đổi 
	1000 T.Km
	8 040 291,8
	4 015 967,0
	3 868 621,0
	48,12%
	96,33%
	103,70%

	Doanh thu(từ cước VT)
	Tỷ đồng
	      4.251,36 
	         2.295,90 
	        2.312,00 
	54,38%
	100,70%
	110,9%

	  Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Thu hàng 
	Tỷ đồng
	 
	  731,5
	  694,4
	94,93%
	 
	107,1%

	    Thu khách 
	Tỷ đồng
	 
	 1 523,9
	 1 585,3
	104,03%
	 
	113,6%

	    Thu hành lý 
	Tỷ đồng
	 
	38,3
	31,1
	81,20%
	 
	89,1%

	    Thu khác
	Tỷ đồng
	 
	2,2
	1,2
	54,55%
	 
	20,8%


	Phụ biểu 3: Tình hình An toàn giao thông Đường sắt 6 tháng đầu năm 2018

	
	Số liệu từ 01/1- 30/6/2018

	TT
	 
	Tai nạn, sự cố

	
	
	Kỳ báo cáo
	So với cùng kỳ

	
	
	2018
	2017
	Số vụ chênh lệch
	%

	I
	Tai nan GTĐS
	Tổng số
	140
	166
	-26
	-15.7

	
	 Tính chất
	Chạy tàu
	22
	28
	-6
	-21.4

	
	
	Khác
	118
	138
	-20
	-14.5

	
	 Mức độ TH
	Đặc biệt NT
	2
	2
	0
	0.0

	
	
	Rất nghiêm trọng
	2
	1
	1
	100.0

	
	
	Nghiêm trọng
	57
	67
	-10
	-14.9

	
	
	Ít N.Trọng
	79
	96
	-17
	-17.7

	
	Theo N.Nhân
	K.Quan
	Tổng số
	135
	161
	-26
	-16.1

	
	
	
	Đường ngang
	27
	29
	-2
	-6.9

	
	
	
	Lối đi tự mở
	55
	63
	-8
	-12.7

	
	
	
	Dọc đường
	53
	69
	-16
	-23.2

	
	
	
	Thiên tai
	0
	0
	0
	0

	
	
	Chủ quan
	T.Số 
	5
	5
	0
	0.0

	
	
	
	Vận tải
	2
	2
	0
	0.0

	
	
	
	Đầu máy
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Toa xe
	2
	0
	2
	200

	
	
	
	C.Đường
	1
	3
	-2
	-66.7

	
	
	
	C.Trình
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	TTTH
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ĐHVT
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Chưa rõ
	0
	0
	0
	0

	II
	Sự cố chạy tàu
	Tổng số
	612
	634
	-22
	-3.5

	
	
	K.Quan
	T.Số 
	317
	341
	-24
	-7.0

	
	
	
	Ngoài ngành
	285
	299
	-14
	-4.7

	
	
	
	Thiên tai
	32
	42
	-10
	-23.8

	
	
	Chủ quan
	Tổng số
	295
	293
	2
	0.7

	
	
	
	Vận tải
	3
	13
	-10
	-76.9

	
	
	
	Đầu máy
	113
	114
	-1
	-0.9

	
	
	
	Toa xe
	153
	131
	22
	16.8

	
	
	
	C.Đường
	20
	20
	0
	0.0

	
	
	
	C.Trình
	0
	4
	-4
	-100.0

	
	
	
	TTTH
	6
	11
	-5
	-45.5

	
	
	
	ĐHVT
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Chưa rõ
	0
	0
	0
	0

	III
	Thiệt hại
	Chết
	62
	76
	-14
	-18.4

	
	
	Bị thương
	107
	115
	-8
	-7.0

	
	
	Chậm tàu (h)
	983.1
	1057.5
	-74.4
	-7.0

	
	
	Bế tắc CT (h)
	226.1
	282.4
	-56.30
	-19.9

	
	
	Số mét ĐS bị hỏng
	2150.0
	100.0
	2050
	2050.0

	
	
	Đầu máy
	4
	7
	-3
	-42.9

	
	
	Toa xe
	13
	5
	8
	160.0

	
	
	Ô Tô, xe máy
	70
	91
	-21
	-23.1

	Phụ biểu 4: Tổng hợp các đơn vị nộp báo cáo 6 tháng đầu năm 2018

	
	
	
	 

	 TT
	Đơn vị
	Có
	Không

	1
	CĐ Cty CP VTĐS Hà Nội
	X
	

	2
	CĐ Cty CP VTĐS Sài Gòn  
	X
	

	3
	CĐ Cty CP TCT Công trình ĐS
	X
	

	4
	CĐ Cty CP ĐS Yên Lào 
	X
	

	5
	CĐ Cty CP ĐS Hà Lạng  
	X
	

	6
	CĐ Cty CP ĐS Vĩnh Phú 
	X
	

	7
	CĐ Cty CP ĐS Hà Thái 
	X
	

	8
	CĐ Cty CP ĐS Hà Hải  
	X
	

	9
	CĐ Cty CP ĐS Hà Ninh 
	X
	

	10
	CĐ Cty CP ĐS Thanh Hoá  
	x
	

	11
	CĐ Cty CP ĐS Nghệ Tĩnh 
	X
	

	12
	CĐ Cty CP ĐS Quảng Bình 
	X
	

	13
	CĐ Cty CP ĐS Bình Trị Thiên
	X
	

	14
	CĐ Cty CP ĐS QN - ĐN
	X
	

	15
	CĐ Cty ĐS Nghĩa Bình 
	X
	

	16
	CĐ Cty CP ĐS Phú Khánh  
	X
	

	17
	CĐ Cty CP ĐS Thuận Hải 
	X
	

	18
	CĐ Cty CP ĐS Sài Gòn  
	X
	

	19
	CĐ Cty CP TTTH ĐS Sài Gòn   
	x
	

	20
	CĐ Cty CP TTTH ĐS Đà Nẵng  
	X
	

	21
	CĐ Cty CP TTTH ĐS Vinh 
	X
	

	22
	CĐ Cty CP TTTH ĐS Hà Nội 
	X
	

	23
	CĐ Cty CP TTTH ĐS Bắc Giang 
	X
	

	24
	CĐ CN khai thác ĐS Hà Nội 
	X
	

	25
	CĐ CN khai thác ĐS Lào Cai
	
	X

	26
	CĐ CN khai thác ĐS Hà Lào 
	X
	

	27
	CĐ CN khai thác ĐS Hà Lạng 
	X
	

	28
	CĐ CN khai thác ĐS Hà Thái Hải 
	X
	

	29
	CĐ CN khai thác ĐS Hà Thanh 
	X
	

	30
	CĐ CN khai thác ĐS Nghệ Tĩnh 
	X
	

	31
	CĐ CN KTĐS Thừa Thiên- Huế 
	X
	

	32
	CĐ CN khai thác ĐS Nghĩa Bình 
	X
	

	33
	CĐ CN khai thác ĐS Phú Khánh 
	X
	

	34
	CĐ CN khai thác ĐS Sài Gòn 
	X
	

	35
	CĐ CN ga Đồng Đăng
	
	X

	36
	CĐ Cơ quan TCT ĐSVN
	X
	 

	37
	CĐ Cty CP Xe lửa Dĩ An  
	X
	

	38
	CĐ Cty CP Xe lửa Gia Lâm 
	X
	

	39
	CĐ TT Điều hành vận tải ĐS
	
	X

	40
	CĐ Trường Cao đẳng  ĐS 
	X
	

	41
	CĐ Trung tâm Y tế  ĐS
	X
	

	42
	CĐ Ban QL DA ĐS KV I 
	X
	

	43
	CĐ Ban QL DA ĐS KV II 
	X
	

	44
	CĐ Ban QL DA ĐS KV 3
	X
	

	45
	CĐ Trung tâm VHTTDL CĐĐS
	
	X

	46
	CĐ Cty In Đường sắt 
	
	X 

	47
	CĐ Cty In Đường sắt Sài Gòn 
	
	X

	48
	CĐ Cty CP XNK VTTBĐS
	X
	

	49
	CĐ Cty CP ĐT&PT công trình 1
	
	X

	50
	CĐ Cty CP Công trình 2
	
	X

	51
	CĐ Cty CP Công trình 3
	
	X

	52
	CĐ Cty CP Công trình 6 
	X
	

	53
	CĐ Cty CP Đầu tư CTHN 
	X
	

	54
	CĐ Cty CP Công trình Đà Nẵng 
	
	X

	55
	CĐ Cty CP Toa xe Hải Phòng 
	X
	

	56
	CĐ Cty CP viễn thông THĐS
	
	X

	57
	CĐ Cty CP Vĩnh Nguyên 
	
	X

	58
	CĐ Cty CP Tư vấn ĐT& XD GTVT
	
	X

	59
	CĐ Cty CP Đầu tư & XD GTVT
	X
	 

	60
	CĐ Công ty CP TV Đầu tư & XD ĐS
	
	X

	61
	CĐ Cty CP Đá Đồng Mỏ 
	
	X

	62
	CĐ Cty CP Đá Mỹ Trang 
	
	X

	63
	CĐ Cty CP Cơ khí cầu đường 
	
	X

	64
	CĐ Cty CP DVĐS KVI
	
	X

	65
	CĐ Cty CP Dịch vụ vận tải ĐS
	
	X

	66
	CĐ Cty CP vận tải & TMĐS
	X
	

	67
	CĐ Cty CP DV DL ĐS Hà Nội 
	
	X

	68
	CĐ Cty CP Sài Gòn Hoả xa 
	X
	

	69
	CĐ Cty CP Hải Vân Nam 
	
	X

	70
	CĐ XN Đầu máy Hà Nội
	X
	

	71
	CĐ XN Đầu máy Vinh
	X
	

	72
	CĐ XN Đầu máy Đà Nẵng
	X
	

	73
	CĐ XN Đầu máy Sài Gòn
	X
	

	74
	CĐ XN Đầu máyYên Viên
	X
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